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ĐƠN VỊ:…………………….​
BỘ PHẬN………………….. 

 Mẫu số: C83-HD​
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 
của Bộ Tài chính) 

 

BẢNG PHÂN BỐ SỐ TIỀN ĐÃ THU VÀO QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

Tháng..……..quý………. năm ……………….. 
Đơn vị tính:………………… 
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I  
Đơn vị sử dụng lao động, 
người lao động đóng 
BHXH, BHYT, BHTN 
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1  Đơn vị                  

2  Đơn vị                  

II  Người lao động chỉ đóng 
BHXH bắt buộc                 

  Đơn vị, đối tượng đóng                 

II
I  Đối tượng chỉ tham gia 

BHYT                 

1  Quỹ BHXH, BHTN đóng                 

a  Hưu trí, MSLĐ ....                 

  Đối tượng                  

2  NSNN đóng                 

a  Đối tượng ...                 

  Đối tượng ...                 

  Đối tượng ...                 

3  NSNN hỗ trợ đóng                 

a  Đối tượng ....                 

  - Đối tượng đóng                 

  - NSNN hỗ trợ                 

  Đối tượng ....                 

  - Đối tượng đóng                 

  - NSNN hỗ trợ                 

4  Hộ gia đình                 
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a  - Đối tượng đóng                 

…  - NSNN hỗ trợ                 

5  Nhóm do người sử dụng 
lao động đóng                 

IV  Đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện                 

  - Đối tượng đóng                 

  - NSNN hỗ trợ                 

  Cộng                 

Tổng số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………… 

 

​
NGƯỜI LẬP BIỂU​

(Ký, họ tên) 

​
PHỤ TRÁCH THU​

(Ký, họ tên) 

​
KẾ TOÁN TRƯỞNG​

(Ký, họ tên) 

Ngày ….tháng….. năm ....​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Thông tư 102/2018/TT-BTC 
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